
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:              /QĐ-BTNMT  

         Hà Nội, ngày       tháng    năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực tài nguyên nước 

 trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý  
của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính 
nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ 
tục hành chính nội bộ giai đoạn 2022 - 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Cục trưởng Cục Quản lý tài 

nguyên nước. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố kèm theo Phụ lục của Quyết định này danh mục thủ tục 

hành chính nội bộ lĩnh vực tài nguyên nước trong hệ thống hành chính nhà nước 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các 

đơn vị trực thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh (để báo cáo); 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;  

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường: các Thứ trưởng; các Vụ, 

Văn phòng Bộ, Cổng thông tin điện tử Bộ; 

- Liên đoàn thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 

- Lưu: VT, TNN, VPB (KSTTHC). 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Công Thành 
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PHỤ LỤC  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ LĨNH VỰC TÀI 

NGUYÊN NƯỚC TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ  

CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-BTNMT ngày     tháng     năm   

2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ THUỘC 

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC 

 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Lĩnh 

vực 
Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện 

1 
Lập chiến lược 

tài nguyên nước 

Tài 

nguyên 

nước 

 - Luật Tài nguyên nước ngày 

21/6/2012; 

- Nghị định số 68/2022/NĐ-CP 

ngày 22 tháng 9 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

(Cục Quản 

lý tài 

nguyên 

nước) 

2 

Lập, điều chỉnh 

quy hoạch tài 

nguyên nước 

Tài 

nguyên 

nước 

- Luật Tài nguyên nước ngày 

21/6/2012; 

- Luật Quy hoạch ngày 

24/11/2017; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của 37 Luật có liên quan 

đến quy hoạch ngày 19/11/2018; 

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP 

ngày 07/5/2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Quy hoạch. 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường  

(Cục Quản 

lý tài 

nguyên 

nước) 

3 

Lập quy hoạch 

tổng thể điều tra 

cơ bản tài 

nguyên nước 

Tài 

nguyên 

nước 

- Luật tài nguyên nước ngày 

21/6/2012; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của 37 Luật có liên quan 

đến quy hoạch, số 

35/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 

năm 2018 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường  

(Cục Quản 

lý tài 

nguyên 

nước) 

4 

Lập, điều chỉnh 

quy hoạch tổng 

hợp lưu vực 

sông liên tỉnh, 

nguồn nước liên 

Tài 

nguyên 

nước 

- Luật Tài nguyên nước ngày 

21/6/2012; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của 37 Luật có liên quan 

đến quy hoạch, số 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường  

(Cục Quản 

lý tài 
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tỉnh 35/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 

năm 2018; 

- Thông tư số 04/2020/TT-

BTNMT ngày 03/6/2020 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy 

định kỹ thuật quy hoạch tổng 

hợp lưu vực sông liên tỉnh, 

nguồn nước liên tỉnh. 

nguyên 

nước) 

5 

Chấp thuận về 

nội dung liên 

quan đến khai 

thác, sử dụng 

nước đối với 

quy hoạch có 

tính chất kỹ 

thuật, chuyên 

ngành có hoạt 

động khai thác, 

sử dụng tài 

nguyên nước do 

các bộ, cơ quan 

ngang bộ lập  

Tài 

nguyên 

nước 

- Luật Tài nguyên nước ngày 

21/6/2012; 

- Nghị định số 68/2022/NĐ-CP 

ngày 22 tháng 9 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 
 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường  

(Cục Quản 

lý tài 

nguyên 

nước) 

6 

Thẩm định các 

dự án xây dựng 

hồ chứa về việc 

đáp ứng các yêu 

cầu bảo vệ, khai 

thác, sử dụng 

tổng hợp, đa 

mục tiêu tài 

nguyên nước và 

sự phù hợp với 

quy hoạch tài 

nguyên nước, 

quy hoạch tổng 

hợp lưu vực 

sông, nguồn 

nước liên tỉnh 

Tài 

nguyên 

nước 

- Luật Tài nguyên nước ngày 

21/6/2012; 

- Nghị định số 68/2022/NĐ-CP 

ngày 22 tháng 9 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường  

(Cục Quản 

lý tài 

nguyên 

nước) 

7 

Lập danh mục 

lưu vực sông 

liên tỉnh 

Tài 

nguyên 

nước 

- Luật Tài nguyên nước ngày 

21/6/2012; 

- Nghị định số 68/2022/NĐ-CP 

ngày 22 tháng 9 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Bộ Tài nguyên và 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường  

(Cục Quản 

lý tài 

nguyên 

nước) 
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Môi trường. 

8 

Lập, công bố 

danh mục các 

hồ, ao, đầm, phá 

không được san 

lấp trên địa bàn 

hai tỉnh, thành 

phố trực thuộc 

trung ương trở 

lên 

Tài 

nguyên 

nước 

- Luật Tài nguyên nước ngày 

21/6/2012; 

- Nghị định số 68/2022/NĐ-CP 

ngày 22 tháng 9 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường  

(Cục Quản 

lý tài 

nguyên 

nước) 

9 

Lập danh mục 

lưu vực sông 

nội tỉnh, danh 

mục nguồn 

nước liên tỉnh, 

liên quốc gia  

 

Tài 

nguyên 

nước 

- Luật Tài nguyên nước ngày 

21/6/2012; 

- Nghị định số 68/2022/NĐ-CP 

ngày 22 tháng 9 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường  

(Cục Quản 

lý tài 

nguyên 

nước) 

10 

Ý kiến về danh 

mục và bản đồ 

phân vùng hạn 

chế khai thác 

nước dưới đất 

Tài 

nguyên 

nước 

- Luật Tài nguyên nước ngày 21 

tháng 6 năm 2012. 

- Nghị định số 167/2018/NĐ-CP 

ngày 26 tháng 12 năm 2018 của 

Chính phủ Quy định việc hạn chế 

khai thác nước dưới đất. 

- Nghị định số 02/2023/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 02 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của luật tài 

nguyên nước. 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường  

(Cục Quản 

lý tài 

nguyên 

nước) 

11 

Lập, điều chỉnh 

quy trình vận 

hành liên hồ 

chứa trên các 

lưu vực sông  

Tài 

nguyên 

nước 

- Luật Tài nguyên nước ngày 

21/6/2012; 

- Nghị định số 68/2022/NĐ-CP 

ngày 22 tháng 9 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường  

(Cục Quản 

lý tài 

nguyên 

nước) 

 

 

 


	bookmark3
	bookmark4
	bookmark5

		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2023-11-29T16:14:21+0700
	Việt Nam
	Châu Trần Vĩnh<ctvinh@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2023-11-29T17:03:39+0700
	Việt Nam
	Phạm Tân Tuyến<tuyenpt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2023-11-30T15:52:30+0700
	Việt Nam
	Lê Công Thành<lcthanh@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2023-11-30T15:53:58+0700
	Việt Nam
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2023-11-30T15:54:03+0700
	Việt Nam
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2023-11-30T15:54:07+0700
	Việt Nam
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2023-11-30T15:54:14+0700
	Việt Nam
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




